
18/06/2003 K27NTD

24/01/2003 K27NTD

18/07/2003 K27NTD

02/01/2003 K27NTD

14/05/2003 K27NTD

04/01/2003 K27NTD

26/03/2002 K27NTD

26/11/2003 K27NTD

05/06/2003 K27NTD

18/10/2003 K27NTD

26/11/2003 K27NTD

11/11/2003 K27NTD

17/06/2003 K27NTD

04/11/2003 K27NTD

31/03/2003 K27NTD

13/02/2003 K27NTD

20/09/2003 K27NTD

13/01/2000 K27NTD

15/06/2003 K27NTD

10/10/2003 K27NTD

30/04/2003 K27NTD

16/10/2003 K27NTD

08/12/2003 K27NTD

11/08/2003 K27NTD

30/10/2003 K27NTD

03/10/2002 K27NTD

04/08/2003 K27NTD

10/08/2003 K27NTD

27/11/2003 K27NTD

12/08/2003 K27NTD

16/10/2000 K27NTD

18/02/2003 K27NTD

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

NĂM HỌC 2021-2022

KHÓA: 2021 - Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy

NGÀNH: K-27 - Tiếng Trung Du Lịch (Đại Học)

(Ban hành kèm theo QĐ số:                       /QĐ/ĐHDT-RL ngày:                                )

TT(1) MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)

Kết quả Rèn luyện

Ghi Chú 

(10)

1 27203302239 Trần Nguyễn Hồng An 84. 84. 84.0

76.5 Khá

Điểm 

HK1 (6)

Điểm 

HK2 (7)

Điểm Cả 

Năm (8)
Xếp loại (9)

Nguyễn Thị Anh Châu 88. 81. 84.5

Tốt

2 27203930793 Triệu Hoàng Anh 76. 77.

Tốt

4 27203935588 Trương Thị Thùy Dương 85. 57. 71.0 Khá

3 27203944975

99.5 Xuất Sắc

5 27207128967 Lê Thị Mỹ Duyên 84. 71. 77.5

Lê Thị Bích Hạnh 84. 80. 82.0

Khá

6 27202143290 Nguyễn Như Ngọc Hạnh 99. 100.

Tốt

8 27213323227 Huỳnh Nguyễn Gia Hiếu 84. 77. 80.5 Tốt

7 27207142981

82.5 Tốt

9 27213900434 Nguyễn Hữu Huy 79. 0. 39.5

Lê Thị Thu Huyền 84. 81. 82.5

Yếu

10 27213922810 Trần Duy Huy 84. 81.

Tốt

12 27213944256 Lê Trần Khánh Linh 88. 81. 84.5 Tốt

11 27203902699

87.0 Tốt

13 27213933684 Lê Diệp Khánh Mai 90. 86. 88.0

Phạm Thị My My 88. 84. 86.0

Tốt

14 27213632977 Nguyễn Vy Mi Mi 88. 86.

Tốt

16 27203938561 Trần Thị Phúc 84. 81. 82.5 Tốt

15 27203902789

38.0 Yếu

17 27211340390 Nguyễn Tấn Phúc 79. 0. 39.5

Lê Phan Như Quỳnh 84. 80. 82.0

Yếu

18 27213946004 Nguyễn Hoàng Phúc Quý 76. 0.

Tốt

20 27207236449 Đặng Thị Thanh Tâm 81. 81. 81.0 Tốt

19 27203938247

84.0 Tốt

21 27203901066 Lê Thị Thắm 84. 81. 82.5

Nguyễn Thị Thanh Thanh 83. 0. 41.5

Tốt

22 27207222325 Vi Thị Hồng Thắm 84. 84.

Yếu

24 27203341788 Lê Thị Phương Thảo 84. 67. 75.5 Khá

23 27204343352

82.5 Tốt

25 27208438308 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 79. 77. 78.0

Võ Thị Thu Tiên 99. 95. 97.0

Khá

26 27203939724 Trần Thị Anh Thương 84. 81.

Xuất Sắc

28 27203902761 Nguyễn Thị Tuyết Trang 88. 85. 86.5 Tốt

27 27203938836

81.0 Tốt

29 27203353873 Lê Thị Tú Trinh 81. 80. 80.5

Nguyễn Thị Thảo Vy 82. 84. 83.0

Tốt

30 27203944132 Nguyễn Thị Cẩm Tú 81. 81.

Tốt

32 27203945927 Nguyễn Thị Như Ý 79. 85. 82.0 Tốt

31 27203353106

Ghi chú: TỔNG HỢP TOÀN KHỐI

Đối với SV nào không Đánh giá, cán bộ phụ trách tổng hợp ghi thêm "Ko Đánh Giá" vào mục 10 PHÂN LOẠI SL TỶ LỆ (%)

0%

NGƯỜI LẬP BẢNG

XUẤT SẮC 2 6%

TỐT 21 66%

4 13%

KHÁ 5 16%

T. BÌNH 0

Phan Doãn Thị Kim Nguyên YẾU



KÉM 0 0%

TRƯỞNG KHOA

TS. Đặng Thụy Liên

TỔNG 32 100 %

....................................., ngày........... tháng ........... năm ...................

TRƯỞNG PHÒNG CTSV HIỆU TRƯỞNG


